
PHỤ LỤC  

Danh sách Mã định danh điện tử Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (cấp 4) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 358 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

TT 

 

Mã định 
danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website  

Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

I H34.22 
UBND Thành phố 
Kon Tum 

Số 542 Nguyễn Huệ, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

ubnd.tp@kontum.

gov.vn 
02603862431 

http://kontumcity.

kontum.gov.vn 
000.00.22.H34 

1 H34.22.1 
UBND Phường 
Thống Nhất 

Số 509 Nguyễn Huệ, phường 
Thống Nhất, Thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndtn.tp@kontu
m.gov.vn 

02603861336 
http://thongnhat.k
ontumcity.kontum
.gov.vn 

000.01.22.H34 

 H34.22.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Thống Nhất 

Số 509 Nguyễn Huệ, phường 
Thống Nhất, Thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.pthongnhat@k
ontum.gov.vn 

02603915362   

2 H34.22.2 
UBND Phường Duy 
Tân 

Số 385 Trần Khánh Dư, 
phường Duy Tân, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubnddt.tp@kontu
m.gov.vn 

02603915348 
http://duytan.kont
umcity.kontum.go
v.vn 

000.02.22.H34 

 H34.22.2.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Duy Tân 

Số 385 Trần Khánh Dư, 
phường Duy Tân, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.pduytan@kont
um.gov.vn 

02606287909   

3 H34.22.3 
UBND Phường 
Quang Trung 

Số 804 Phan Đình Phùng, 
phường Quang Trung, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndqt.tp@kontu
m.gov.vn 

02603867169 
http://quangtrung.
kontumcity.kontu
m.gov.vn 

000.03.22.H34 

 H34.22.3.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
phường Quang Trung 

Số 804 Phan Đình Phùng, 
phường Quang Trung, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.pquangtrung@
kontum.gov.vn 

02603867169   

4 H34.22.4 
UBND Phường 
Nguyễn Trãi 

Số 209 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

ubndnt.tp@kontu
m.gov.vn 

02603862428 
http://nguyentrai.k
ontumcity.kontum
.gov.vn 

000.04.22.H34 

358/QĐ-UBND 17/06/2022
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Mã định 
danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website  

Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

Tum 

 H34.22.4.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Nguyễn Trãi 

Số 209 đường Nguyễn Văn 
Linh, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

mc.pnguyentrai@
kontum.gov.vn 

02603797068   

5 H34.22.5 
UBND Phường Lê 
Lợi 

Số 54 Đặng Tiến Đông, 
phường Lê Lợi, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndll.tp@kontu
m.gov.vn 

02603861484 
http://leloi.kontum
city.kontum.gov.v
n 

000.05.22.H34 

 H34.22.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Lê Lợi 

Số 54 Đặng Tiến Đông, 
phường Lê Lợi, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.pleloi@kontu
m.gov.vn 

02603861484   

6 H34.22.6 
UBND Phường Trần 
Hưng Đạo 

Số 785 đường Phạm Văn 
Đồng, Tổ 4 phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndthd.tp@kont
um .gov.vn 

02603954640 
http://tranhungdao
.kontumcity.kontu
m.gov.vn 

000.06.22.H34 

 H34.22.6.1 

Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Trần Hưng 
Đạo 

Số 785 đường Phạm Văn 
Đồng, Tổ 4 phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.ptranhungdao
@kontum.gov.vn 

02603954640   

7 H34.22.7 
UBND Phường 
Thắng Lợi 

Số 175 Ba Đình, phường 
Thắng Lợi, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndtl.tp@kontu
m.gov.vn 

02603864347 
http://thangloi.kon
tumcity.kontum.g
ov.vn 

000.07.22.H34 

 H34.22.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Thắng Lợi 

Số 175 Ba Đình, phường 
Thắng Lợi, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.pthangloi@ko
ntum.gov.vn 

02603864347   

8 H34.22.8 
UBND Phường 
Quyết Thắng 

Số 24 Bùi Thị Xuân, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndquyetthang.tp
@kontum.gov.vn 

02603.862.43
6 

http://quyetthang.
kontumcity.kontu
m.gov.vn 

000.08.22.H34 

 H34.22.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 

Số 24 Bùi Thị Xuân, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon 

mc.pquyetthang@
kontum.gov.vn 

02603862436   
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Mã định 
danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website  

Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

Phường Quyết Thắng Tum, tỉnh Kon Tum 

9 H34.22.9 
UBND Phường Ngô 
Mây 

Số 52  Phan Kế Bính, Tổ 1, 
phường Ngô Mây, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndnm.tp@kont
um.gov.vn 

02603505979 
http://ngomay.kon
tumcity.kontum.g
ov.vn 

000.09.22.H34 

 H34.22.9.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Ngô Mây 

Số 52  Phan Kế Bính, Tổ 1, 
phường Ngô Mây, thành phố 
Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.pngomay@ko
ntum.gov.vn 

02603505979   

10 H34.22.10 
UBND Phường 
Trường Chinh 

Số 03, đường Nơ Trang Long, 
tổ 5, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

ubndtc.tp@kontu
m.gov.vn 

0263910366 
http://truongchinh.
kontumcity.kontu
m.gov.vn 

000.10.22.H34 

 H34.22.10.1 

Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả 
Phường Trường 
Chinh 

Số 03, đường Nơ Trang Long, 
tổ 5, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

mc.ptruongchinh
@kontum.gov.vn 

02603910366   

11 H34.22.11 UBND Xã Hòa Bình 
Thôn 4 xã Hòa Bình, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndhb.tp@kontu
m.gov.vn 

02603864032 
http://hoabinh.kon
tumcity.kontum.g
ov.vn 

000.11.22.H34 

 H34.22.11.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Hòa Bình 

Thôn 4 xã Hòa Bình, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.xhoabinh@ko
ntum.gov.vn 

02603864032   

12 H34.22.12 UBND Xã Ngok Bay 
Thôn Măng La, xã Ngok Bay, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

ubndnb.tp@kontu
m.gov.vn 

02603856231 
http://ngokbay.ko
ntumcity.kontum.
gov.vn 

000.12.22.H34 

 H34.22.12.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Ngok Bay 

Thôn Măng La, xã Ngok Bay, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

mc.xngokbay@ko
ntum.gov.vn 

02603856231   

13 H34.22.13 UBND Xã Kroong 
Thôn 2. xã Kroong,  thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndkr.tp@kontu
m.gov.vn 

02603859335 
http://kroong.kont
umcity.kontum.go
v.vn 

000.13.22.H34 
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Mã định 
danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website  

Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H34.22.13.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Kroong 

Thôn 2. xã Kroong,  thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.xkroong@kont
um.gov.vn 

02603859335   

14 H34.22.14 
UBND Xã Chư 
Hreng 

Thôn Đắk Prông, xã Chư 
Hreng, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

ubndxachuhreng.t
pkt@gmail.com 

02603864102 
http://chuhreng.ko
ntumcity.kontum.
gov.vn 

000.14.22.H34 

 H34.22.14.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Chư Hreng 

Thôn Đắk Prông, xã Chư 
Hreng, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

mc.xchuhreng@k
ontum.gov.vn 

02603864102   

15 H34.22.15 
UBND Xã Đăk Rơ 
Wa 

Thôn Kontum Kơ pơng 2, xã 
Đăk Rơ Wa, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

ubnddrw.tp@kont
um.gov.vn 

02603864073 
http://dakrowa.ko
ntumcity.kontum.
gov.vn 

000.15.22.H34 

 H34.22.15.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Rơ Wa 

Thôn Kontum Kơ pơng 2, xã 
Đăk Rơ Wa, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.xdakrowa@ko
ntum.gov.vn 

02603864073   

16 H34.22.16 UBND Xã Đoàn Kết Thôn 5 xã Đoàn Kết, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubndk.tp@kontu
m.gov.vn 

02603551899 
http://doanket.kon
tumcity.kontum.g
ov.vn 

000.16.22.H34 

 H34.22.16.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đoàn Kết 

Thôn 5 xã Đoàn Kết, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.xdoanket@ko
ntum.gov.vn 

02603851899   

17 H34.22.17 UBND Xã Ia Chim 
thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

ubndic.tp@kontu
m.gov.vn 

02603955501 
http://iachim.kont
umcity.kontum.go
v.vn 

000.17.22.H34 

 H34.22.17.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã Ia 
Chim 

thôn Nghĩa An, xã Ia Chim, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

mc.xiachim@kont
um.gov.vn 

02603955789   

18 H34.22.18 UBND Xã Đăk Cấm 
Thôn 8, xã Đak Cấm, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

ubnddc.tp@kontu
m.gov.vn 

02603865075 
http://dakcam.kon
tumcity.kontum.g
ov.vn 

000.18.22.H34 
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Mã định 
danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website  

Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

 H34.22.18.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Cấm 

Thôn 8, xã Đak Cấm, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.xdakcam@kon
tum.gov.vn 

02603865075   

19 H34.22.19 UBND Xã Đăk Năng 
Thôn Rơ Wăk xã Đak Năng, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

ubndn.tp@kontu
m.gov.vn 

02603955490 
http://daknang.ko
ntumcity.kontum.
gov.vn 

000.19.22.H34 

 H34.22.19.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Năng 

Thôn Rơ Wăk xã Đak Năng, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

mc.xdaknang@ko
ntum.gov.vn 

02603955490   

20 H34.22.20 UBND Xã Đăk Blà 
Quốc Lộ 24 thôn Kon tu 2 xã 
Đăk Blà, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

ubnddb.tp@kontu
m.gov.vn 

02603865079 
http://dakbla.kont
umcity.kontum.go
v.vn 

000.20.22.H34 

 H34.22.20.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Blà 

Quốc Lộ 24 thôn Kon tu 2 xã 
Đăk Blà, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

mc.xdakbla@kont
um.gov.vn 

02603865079   

21 H34.22.21 
UBND Xã Vinh 
Quang 

Thôn Phương Quý 2, xã Vinh 
Quang, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

ubndvq.tp@kontu
m.gov.vn 

02606286567 
http://vinhquan.ko
ntumcity.kontum.
gov.vn 

000.21.22.H34 

 H34.22.21.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Vinh Quang 

Thôn Phương Quý 2, xã Vinh 
Quang, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum 

mc.xvinhquang@
kontum.gov.vn 

02606286567   

22 H34.22.34 

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân - Ủy ban 
nhân dân thành phố 
Kon Tum 

Số 542 Nguyễn Huệ, phường 
Quyết Thắng, thành phố Kon 
Tum, tỉnh Kon Tum 

Vphdndubnd.tp.@
kontum.gov.vn 

02603862431  000.34.22.H34 

 H34.22.34.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Thành 
phố 

Số 294 Lê Hồng Phong, 
Phường Quyết Thắng, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

mc.tp@kontum.go
v.vn 

02603866256   

II H34.23 Huyện Đăk Hà 
Số 42 Hùng Vương, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnd.dakha@kon

tum.gov.vn 
 

http://huyendakh

a.kontum.gov.vn 
000.00.23.H34 
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Mã định 
danh điện 

tử 

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website  

Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

1 H34.23.1 
UBND Xã Đắk 
Hring 

Thôn Tân Lập A, xã Đăk 
Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddh.dakha@k
ontum.gov.vn 

 
http://dakhring.hu
yendakha.kontum.
gov.vn 

000.01.23.H34 

 H34.23.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Hring 

Thôn Tân Lập A, xã Đăk 
Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddh.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603826103   

2 H34.23.2 UBND Xã Hà Mòn 
Thôn Thống Nhất, xã Hà 
Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 
Tum 

ubndhm.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603826103 
http://hamon.huye
ndakha.kontum.go
v.vn 

000.02.23.H34 

 H34.23.2.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã Hà 
Mòn 

Thôn Thống Nhất, xã Hà 
Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 
Tum 

ubndhm.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603922006   

3 H34.23.3 UBND Xã Đắk Mar Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddm.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603591238 
http://dakmar.huy
endakha.kontum.g
ov.vn 

000.03.23.H34 

 H34.23.3.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Mar 

Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddm.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603501347   

4 H34.23.4 UBND Xã Đắk Ngok 
Thôn Đăk Bình, xã Đăk 
Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddn.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603829555 
http://dakngok.hu
yendakha.kontum.
gov.vn/ 

000.04.23.H34 

 H34.23.4.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Ngok 

Thôn Đăk Bình, xã Đăk 
Ngọk, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddn.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603829555   

5 H34.23.5 UBND Xã Ngọk Réo 
Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, 
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubndnr.dakha@ko
ntum.gov.vn 

0399621677 
http://ngocreo.huy
endakha.kontum.g
ov.vn 

000.05.23.H34 

 H34.23.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Ngọk Réo 

Thôn Kon Rôn, xã Ngọk Réo, 
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubndnr.dakha@ko
ntum.gov.vn 

02603501558   
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Mã định 
danh điện 

tử 
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Mã định danh 
đã cấp theo 
QCVN102: 

2016/BTTTT 

6 H34.23.6 UBND Xã Đăk Long 
Thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, 
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddl.dakha@ko
ntum.gov.vn 

02606508113 
http://daklong.huy
endakha.kontum.g
ov.vn 

000.06.23.H34 

 H34.23.6.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Long 

Thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, 
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddl.dakha@ko
ntum.gov.vn 

02606511117   

7 H34.23.7 UBND Xã Đăk Pxi Thôn Ling La, xã Đăk Pxy, 
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddp.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603501585 
http://dakpxi.huye
ndakha.kontum.go
v.vn 

000.07.23.H34 

 H34.23.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Pxi 

Thôn Ling La, xã Đăk Pxy, 
huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddp.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603501585   

8 H34.23.8 
UBND Xã Ngọc 
Wang 

Thôn Kon Stiu II, xã Ngọk 
Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubndnw. 
dakha@kontum.g
ov.vn 

02606536373 
http://ngocwang.h
uyendakha.kontu
m.gov.vn 

000.08.23.H34 

 H34.23.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Ngọc Wang 

Thôn Kon Stiu II, xã Ngọk 
Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubndnw. 
dakha@kontum.g
ov.vn 

02606536373   

9 H34.23.9 UBND Xã Đăk Ui Thôn 7b, xã Đăk Ui, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddu.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603829030 
http://dakui.huyen
dakha.kontum.gov
.vn 

000.09.23.H34 

 H34.23.9.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Ui 

Thôn 7b, xã Đăk Ui, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddu.dakha@k
ontum.gov.vn 

02603829030   

10 H34.23.10 UBND xã Đăk La 
Thôn 1A, xã Đăk La, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddl.dakha@ko
ntum.gov.vn 

 
http://dakla.huyen
dakha.kontum.gov
.vn 

000.10.23.H34 

 H34.23.10.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Đăk La 

Thôn 1A, xã Đăk La, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

ubnddl.dakha@ko
ntum.gov.vn 

02602213549   
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11 H34.23.11 Thị trấn Đăk Hà 
Số 204 Hùng Vương, thị trấn 
Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubndtt.dakha@ko
ntum.gov.vn 

02603825826 
http://thitrandakha
.huyendakha.kont
um.gov.vn 

000.11.23.H34 

 H34.23.11.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Thị 
trấn Đăk Hà 

Số 204 Hùng Vương, thị trấn 
Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh 
Kon Tum 

ubndtt.dakha@ko
ntum.gov.vn 

02603506667   

12 H34.23.30 
Văn phòng 
HĐND&UBND 
huyện Đăk Hà 

Số 42 Hùng Vương, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

vphdndubnd.dakh
a@kontum.gov.vn 

02603822240  000.30.23.H34 

 H34.23.30.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả huyện 
Đăk Hà 

Số 42 Hùng Vương, huyện 
Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

vphdndubnd.dakh
a@kontum.gov.vn 

02603822240   

III H34.24 Huyện Đăk Tô 
Số 217 Lê Duẩn, huyện Đăk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

ubnd.dakto@kont

um.gov.vn 
02603831209 

http://huyendakto

.kontum.gov.vn 
000.00.24.H34 

1 H34.24.1 UBND Xã Văn Lem 
Thôn Tê Rông, xã Văn Lem, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

ubndvl.dakto@ko
ntum.gov.vn 

02602214405  000.01.24.H34 

 H34.24.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Văn Lem 

Thôn Tê Rông, xã Văn Lem, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.vanlem@kont
um.gov.vn 

02602214405   

2 H34.24.2 UBND Xã Tân Cảnh 
Thôn 2, Tân Cảnh, huyện Đăk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

ubndtc.dakto@ko
ntum.gov.vn 

02602215011  000.02.24.H34 

 H34.24.2.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Tân Cảnh 

Thôn 2, Tân Cảnh, huyện Đăk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.xtancanh@kon
tum.gov.vn 

02602215011   

3 H34.24.3 
UBND Xã Đăk Rơ 
Nga 

Thôn Đăk Dé, ĐăkRơNga, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

ubndrn.dakto@ko
ntum.gov.vn 

0260933510  000.03.24.H34 

 H34.24.3.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Rơ Nga 

Thôn Đăk Dé, ĐăkRơNga, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.drnga@kontu
m.gov.vn 

0260933510   

4 H34.24.4 UBND Xã Diên Bình 
Thôn 1, Diên Bình, huyện 
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

ubnddb.dakto@ko
ntum.gov.vn 

02603831303  000.04.24.H34 
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 H34.24.4.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Diên Bình 

Thôn 1, Diên Bình, huyện 
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.xdb@kontum.
gov.vn 

02603831303   

5 H34.24.5 
UBND Thị trấn Đăk 
Tô 

Khối 5, thị trấn Đăk Tô, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

ubndttdto.dakto@
kontum.gov.vn 

02603831251  000.05.24.H34 

 H34.24.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Thị 
trấn Đăk Tô 

Khối 5, thị trấn Đăk Tô, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.ttdakto@kontu
m.gov.vn 

02603831251   

6 H34.24.6 UBND Xã Ngọc Tụ 
Thôn Đăk Nu, Ngọc Tụ, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

ubndnt.dakto@ko
ntum.gov.vn 

02603502378  000.06.24.H34 

 H34.24.6.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Ngọc Tụ 

Thôn Đăk Nu, Ngọc Tụ, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.ntu@kontum.g
ov.vn 

02603502378   

7 H34.24.7 UBND Xã Kon Đào 
Thôn 6, Kon Đào, huyện Đăk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

ubndkd.dakto@ko
ntum.gov.vn 

02606533688  000.07.24.H34 

 H34.24.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Kon Đào 

Thôn 6, Kon Đào, huyện Đăk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.kondao@kont
um.gov.vn 

02606533688   

8 H34.24.8 UBND Xã Đăk Trăm 
Thôn Đăk Trăm, Đăk Trăm, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

ubnddt.dakto@ko
ntum.gov.vn 

02603933613  000.08.24.H34 

 H34.24.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Trăm 

Thôn Đăk Trăm, Đăk Trăm, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.daktram@kont
um.gov.vn 

02603933613   

9 H34.24.9 UBND Xã Pô Kô 
Thôn Kon Tu Peng, Pô Kô, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

ubndpoko.dakto@
kontum.gov.vn 

02602214607  000.09.24.H34 

 H34.24.9.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã Pô 
Kô 

Thôn Kon Tu Peng, Pô Kô, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.poko@kontum
.gov.vn 

02602214607   

10 H34.24.22 
Văn phòng Hội đồng 
nhân dân - Ủy ban 
nhân dân huyện Đăk 

Số 217 Lê Duẩn, huyện Đăk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

vphdndubnd.dakto
@kontum.gov.vn 

02603831209  000.22.24.H34 
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Tô 

 H34.24.22.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả huyện 
Đăk Tô 

Số 217 Lê Duẩn, huyện Đăk 
Tô, tỉnh Kon Tum 

mc.dakto@kontu
m.gov.vn 

02603831209   

IV H34.25 Huyện Ngọc Hồi 
Đường Phạm Văn Đồng, 
Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, 
tỉnh Kon Tum 

ubnd.ngochoi@k

ontum.gov.vn 
02603504359 

ngochoi.kontum.g

ov.vn 
000.00.25.H34 

1 H34.25.1 UBND Xã Đăk Ang 
Thôn Đắk Giá 1,  xã Đắk 
Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubndda.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603501889  000.01.25.H34 

 H34.25.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Ang 

Thôn Đắk Giá 1,  xã Đắk 
Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubndda.ngochoi@
kontum.gov.vn 

0868429979   

2 H34.25.2 UBND Xã Sa Loong 
Thôn Giang Lố 1,  xã Sa 
Loong,  huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubndsl.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02602216340  000.02.25.H34 

 H34.25.2.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã Sa 
Loong 

Thôn Giang Lố 1,  xã Sa 
Loong,  huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubndsl.ngochoi@
kontum.gov.vn 

0966997089   

3 H34.25.3 UBND Xã Đăk Dục 
 Thôn Ngọc Hiệp – xã Đắk 
Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddd.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603504488  000.03.25.H34 

 H34.25.3.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả xã Đăk 
Dục 

Đường Lê lợi,Thị trấn Plei 
Kần, Huyện Ngọc Hồi 

ubnddd.ngochoi@
kontum.gov.vn 

0847933667   

4 H34.25.4 UBND Xã Đăk Kan 
Thôn Tân bình, xã Đắk Kan, 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddk.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603504328  000.04.25.H34 

 H34.25.4.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả Xã Đăk 

Thôn Tân bình, xã Đắk Kan, 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 

ubnddk.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603500968   
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Kan Tum 

5 H34.25.5 UBND Xã Đăk Nông 
Thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddn.ngochoi@
kontum.gov.vn 

  000.05.25.H34 

 H34.25.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Nông 

Thôn Kà Nhảy, xã Đắk Nông, 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddn.ngochoi@
kontum.gov.vn 

   

6 H34.25.6 UBND Xã Đăk Xú 
Thôn Chiên Chiết, xã Đắk Xú, 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddx.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603504359  000.06.25.H34 

 H34.25.6.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Xú 

Thôn Chiên Chiết, xã Đắk Xú, 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddx.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603832119   

7 H34.25.7 UBND Xã Pờ Y 
Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, xã 
Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubndby.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603832072  000.07.25.H34 

 H34.25.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã Pờ 
Y 

Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, xã 
Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubndby.ngochoi@
kontum.gov.vn 

02603504589   

8 H34.25.8 
UBND Thị trấn Plei 
Kần 

Đường Sư Vạn Hạnh, huyện 
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 
 

ubndttpl.ngochoi
@kontum. gov.vn 

02603832146  000.08.25.H34 

 H34.25.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Thị 
trấn Plei Kần 

Đường Lê Lợi, thị trấn Plei 
Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum 

ubndttpl.ngochoi
@kontum. gov.vn 

   

9 H34.25.26 
Văn phòng 
HĐND&UBND 
huyện Ngọc Hồi 

Đường Phạm Văn Đồng, thôn 
6, thị trấn Plei Kần, huyện 
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum 

Vphdndubnd.ngoc
hoi@kontum.gov.
vn 

02603504112  000.26.25.H34 

 H34.25.26.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả huyện 

Đường Phạm Văn Đồng, thôn 
6, thị trấn Plei Kần, huyện 

Vphdndubnd.ngoc
hoi@kontum.gov.

02603504112   
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Ngọc Hồi Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vn 

V H34.26 
UBND huyện Đăk 
Glei 

Số 450 Hùng Vương, huyện 
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

Ubnd.dakglei@ko

ntum.gov.vn 
02603833105 

huyendakglei.kon

tum.gov.vn 
000.00.26.H34 

1 H34.26.1 UBND Xã Đắk Man  
Thôn Măng Khênh, Đăk Man, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddm.dakglei@
kontum.gov.vn 

  000.01.26.H34 

 H34.26.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Man  

Thôn Măng Khênh, Đăk Man, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddm.dakglei@
kontum.gov.vn 

   

2 H34.26.2 UBND Xã Đắk Plô  
Thôn Bung Koong, Đăk Plô, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddp.dakglei@
kontum.gov.vn 

  000.02.26.H34 

 H34.26.2.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Plô  

Thôn Bung Koong, Đăk Plô, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddp.dakglei@
kontum.gov.vn 

   

3 H34.26.3 
UBND Xã Đắk 
Kroong 

Thôn Đăk Wất, Đăk Kroong, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddk.dakglei@
kontum.gov.vn 

  000.03.26.H34 

 H34.26.3.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Kroong 

Thôn Đăk Wất, Đăk Kroong, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddk.dakglei@
kontum.gov.vn 

   

4 H34.26.4 UBND Xã Đắk Long 
Thôn Pêng Blong, Đăk Long, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddl.dakglei@k
ontum.gov.vn 

  000.04.26.H34 

 H34.26.4.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Long 

Thôn Pêng Blong, Đăk Long, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddl.dakglei@k
ontum.gov.vn 

   

5 H34.26.5 
UBND Xã Đắk 
Choong 

Thôn Mô Mam, Đăk Choong, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddc.dakglei@
kontum.gov.vn 

  000.05.26.H34 

mailto:ubnddp.dakglei@kontum.gov.vn
mailto:ubnddp.dakglei@kontum.gov.vn
mailto:ubnddp.dakglei@kontum.gov.vn
mailto:ubnddp.dakglei@kontum.gov.vn
mailto:ubnddk.dakglei@kontum.gov.vn
mailto:ubnddk.dakglei@kontum.gov.vn
mailto:ubnddk.dakglei@kontum.gov.vn
mailto:ubnddk.dakglei@kontum.gov.vn
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 H34.26.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Choong 

Thôn Mô Mam, Đăk Choong, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddc.dakglei@
kontum.gov.vn 

   

6 H34.26.6 
UBND Xã Đắk 
Nhoong  

Thôn Đăk Nhoong, Đăk 
Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddn.dakglei@
kontum.gov.vn 

  000.06.26.H34 

 H34.26.6.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Nhoong  

Thôn Đăk Nhoong, Đăk 
Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddn.dakglei@
kontum.gov.vn 

   

7 H34.26.7 UBND Xã Đắk Môn  
Thôn Brông Mỹ, Đăk Môn, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddmon.dakglei
@kontum.gov.vn 

  000.07.26.H34 

 H34.26.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Môn  

Thôn Brông Mỹ, Đăk Môn, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddmon.dakglei
@kontum.gov.vn 

   

8 H34.26.8 UBND Xã Xốp 
Thôn Xốp Dùi, Xốp, huyện 
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

ubndxx.dakglei@
kontum.gov.vn 

  000.08.26.H34 

 H34.26.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Xốp 

Thôn Xốp Dùi, Xốp, huyện 
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum 

ubndxx.dakglei@
kontum.gov.vn 

   

9 H34.26.9 UBND Xã Đắk Pek 
Thôn Măng Rao, Đăk Pék, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddpek.dakglei
@kontum.gov.vn 

02606298777  000.09.26.H34 

 H34.26.9.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đắk Pek 

Thôn Măng Rao, Đăk Pék, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddpek.dakglei
@kontum.gov.vn 

02606298777   

10 H34.26.10 
UBND Xã Ngọc 
Linh 

Thôn Kung Rang, Ngọc Linh, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubndnl.dakglei@k
ontum.gov.vn 

  000.10.26.H34 

 H34.26.10.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 

Thôn Kung Rang, Ngọc Linh, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

ubndnl.dakglei@k
ontum.gov.vn 
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Ngọc Linh Tum 

11 H34.26.11 
UBND Xã Mường 
Hoong 

Thôn Làng Mới, Mường 
Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh 
Kon Tum 

ubndmh.dakglei@
kontum.gov.vn 

  000.11.26.H34 

 H34.26.11.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Mường Hoong 

Thôn Làng Mới, Mường 
Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh 
Kon Tum 

ubndmh.dakglei@
kontum.gov.vn 

   

12 H34.26.12 
UBND Thị trấn Đăk 
Glei 

Thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubndttdlgei.dakgle
i@kontum.gov.vn 

02606270999  000.12.26.H34 

 H34.26.12.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Thị 
trấn Đăk Glei 

Thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, 
huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 
Tum 

ubndttdlgei.dakgle
i@kontum.gov.vn 

02606270999   

13 H34.26.25 

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân - Ủy ban 
nhân dân huyện Đăk 
Glei 

Thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk 
Glei , huyện Đăk Glei, tỉnh 
Kon Tum 

vphdndubnd.dakgl
ei@kontum.gov.v
n 

02603833105  000.25.26.H34 

 H34.26.25.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả huyện 
Đăk Glei 

Số 450, đường Hùng Vương, 
thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk 
Glei 

vphdndubnd.dakgl
ei@kontum.gov.v
n 

02603833105   

VI H34.27 Huyện Kon Plông 

Đường Nguyễn Huệ, Măng 
Đen, huyện Kon Plông,tỉnh 
Kon Tum 

Ubnd.konplong@

kontum.gov.vn 
02603848175 

konplong.kontum

.gov.vn 
000.00.27.H34 

1 H34.27.1 
UBND Thị trấn 
Măng Đen 

Phan Đình Phùng, huyện Kon 
Plông,tỉnh Kon Tum 

ubndttmd.konplon
g@kontum.gov.vn 

  000.01.27.H34 

 H34.27.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Thị 
trấn Măng Đen 

Số 01 Phạm Văn Đồng, thị 
trấn Măng Đen, huyện Kon 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum  

bptnvtkqmangden.
konplong@kontu
m.gov.vn 

   

2 H34.27.2 UBND Xã Măng Bút Xã Măng Bút, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

ubndmb.konplong
@kontum.gov.vn 

  000.02.27.H34 
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 H34.27.2.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Măng Bút 

Xã Măng Bút, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqmangbut.
konplong@kontu
m.gov.vn 

02606271126   

3 H34.27.3 
UBND Xã Ngọc 
Tem 

Xã Ngọk Tem, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

ubndnt.konplong
@kontum.gov.vn 

 
http://www.xango
ktem.konplong.ko
ntum.gov.vn 

000.03.27.H34 

 H34.27.3.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Ngọc Tem 

Xã Ngọk Tem, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqngoktem.
konplong@kontu
m.gov.vn 

02606515777   

4 H34.27.4 UBND Xã Pờ Ê 
Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum 

ubndpe.konplong
@kontum.gov.vn 

  000.04.27.H34 

 H34.27.4.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã Pờ 
Ê 

Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqpoe.konp
long@kontum.go
v.vn 

02606272788   

5 H34.27.5 UBND Xã Đăk Tăng 
Xã Đăk Tăng, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

ubnddt.konplong
@kontum.gov.vn 

 
http://xadaktang.k
onplong.kontum.g
ov.vn/ 

000.05.27.H34 

 H34.27.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Tăng 

Xã Đăk Tăng, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqdaktang.k
onplong@kontum
.gov.vn 

0398228587   

6 H34.27.6 UBND Xã Đăk Nên 
Xã Đăk Nên, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

ubnddn.konplong
@kontum.gov.vn 

  000.06.27.H34 

 H34.27.6.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Nên 

Xã Đăk Nên, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqdaknen.k
onplong@kontum
.gov.vn 

   

7 H34.27.7 
UBND Xã Măng 
Cành 

Xã Măng Cành, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

ubndmc.konplong
@kontum.gov.vn 

  000.07.27.H34 

 H34.27.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Măng Cành 

Xã Măng Cành, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqmangcan
h.konplong@kont
um.gov.vn 

   

http://www.xangoktem.konplong.kontum.gov.vn/
http://www.xangoktem.konplong.kontum.gov.vn/
http://www.xangoktem.konplong.kontum.gov.vn/
http://xadaktang.konplong.kontum.gov.vn/
http://xadaktang.konplong.kontum.gov.vn/
http://xadaktang.konplong.kontum.gov.vn/
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8 H34.27.8 UBND Xã Đăk Ring 
Xã Đăk Ring, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

ubnddr.konplong
@kontum.gov.vn 

  000.08.27.H34 

 H34.27.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Đăk Ring 

Xã Đăk Ring, huyện Kon 
Plông, tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqdakring.k
onplong@kontum
.gov.vn 

   

9 H34.27.9 UBND Xã Hiếu 
Xã Hiếu, huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum 

ubndh.konplong@
kontum.gov.vn 

 
http://www.xahieu
.konplong.kontum
.gov.vn/ 

000.09.27.H34 

 H34.27.9.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Xã 
Hiếu 

Xã Hiếu, huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqxahieu.ko
nplong@kontum.
gov.vn 

   

10 H34.27.10 

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân - Ủy ban 
nhân dân huyện Kon 
Plông 

Đường Nguyễn Huệ, thị trấn 
Măng Đen, huyện Kon Plông, 
tỉnh Kon Tum 

vphdndubnd.konp
long@kontum.go
v.vn 

  000.10.27.H34 

 H34.27.10.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả huyện 
Kon Plông 

Số 01 Phạm Văn Đồng, thị 
trấn Măng Đen, huyện Kon 
Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

bptnvtkqhuyen.ko
nplong@kontum.
gov.vn 

02603848175   

VII H34.28 Huyện Kon Rẫy 
Thôn 1, xã Tân Lập, huyện 
Kon Rẫy 

ubnd.kry@kontu

m.gov.vn 
02603824126 

http://konray.kont

um.gov.vn 
000.00.28.H34 

1 H34.28.1 
UBND Thị trấn Đắk 
Rve 

Thôn 2, Thị trấn Đăk Rve, 
huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 
Tum 

ubndttdr.kry@kon
tum.gov.vn 

02603824266 
http://dakrve.konr
ay.kontum.gov.vn 

000.01.28.H34 

 H34.28.1.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả thị trấn 
Đăk Rve 

Thôn 2, thị trấn Đăk Rve, 
huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 
Tum 

ubndttdr.kry@kon
tum.gov.vn 

 
02603824266   

2 H34.28.2 
UBND Xã Đắk Tờ 
Re 

Thôn 7, xã Đăk Tờ Re, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubnddtr.kry@kont
um.gov.vn 

02603507704 
http://daktore.konr
ay.kontum.gov.vn 

000.02.28.H34 

 H34.28.2.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả xã Đăk 
Tơ Re 

Thôn Kon Săm Lũ, xã 
Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, 
tỉnh Kon Tum 

ubnddtr.kry@kont
um.gov.vn 

02603507704   

http://www.xahieu.konplong.kontum.gov.vn/
http://www.xahieu.konplong.kontum.gov.vn/
http://www.xahieu.konplong.kontum.gov.vn/
mailto:ubndttdr.kry@kontum.gov.vn
mailto:ubndttdr.kry@kontum.gov.vn
mailto:ubndttdr.kry@kontum.gov.vn
mailto:ubndttdr.kry@kontum.gov.vn
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3 H34.28.3 UBND Xã Đắk Kôi Thôn 4, xã Đăk Kôi, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubnddk.kry@kont
um.gov.vn 

02603507462 
http://dakkoi.konr
ay.kontum.gov.vn 

000.03.28.H34 

 H34.28.3.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả xã Đăk 
Kôi 

Thôn Kon Rlong, xã Đăk Kôi, 
huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddk.kry@kont
um.gov.vn 

 
02603507462 

 
  

4 H34.28.4 UBND Xã Tân Lập 
Thôn 3, xã Tân Lập, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubndtl.kry@kontu
m.gov.vn 

 
http://tanlap.konra
y.kontum.gov.vn 

000.04.28.H34 

 H34.28.4.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả xã Tân 
Lập 

Thôn 3, xã Tân Lập, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubndtl.kry@kontu
m.gov.vn 

 
02603825449 

 
  

5 H34.28.5 UBND Xã Đắk Pne 
Thôn 2, xã Đăk Pne, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubnddp.kry@kont
um.gov.vn 

 
http://dakpne.konr
ay.kontum.gov.vn 

000.05.28.H34 

 H34.28.5.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả xã Đăk 
Pne 

Thôn 2, xã Đắk Pne, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubnddp.kry@kont
um.gov.vn 

 
02603507569   

6 H34.28.6 
UBND Xã Đắk 
Ruồng 

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubnddr.kry@kont
um.gov.vn 

 

 

http://dakruong.ko
nray.kontum.gov.
vn 

000.06.28.H34 

 H34.28.6.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả xã Đăk 
Ruồng 

Thôn 9, xã Đăk Ruồng, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

ubnddr.kry@kont
um.gov.vn 

 

02603825105 

 
 

7 H34.28.7 
UBND Xã Đắk Tơ 
Lung 

Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung, 
huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddtl.kry@kont
um.gov.vn 

 
http://daktolung.k
onray.kontum.gov
.vn 

000.07.28.H34 

 H34.28.7.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả xã Đăk 
Tơ Lung 

Thôn Kon Mong Tu, xã Đăk 
Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, 
tỉnh Kon Tum 

ubnddtl.kry@kont
um.gov.vn 

02603507043   

8 H34.28.24 
Văn phòng 
HĐND&UBND 

Thôn 1, xã Tân Lập, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

vphdndubnd.kry@
kontum.gov.vn 

  000.24.28.H34 
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huyện Kon Rẫy 

 H34.28.24.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả huyện 
Kon Rẫy 

Thôn 1, xã Tân Lập, huyện 
Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

vphdndubnd.kry@
kontum.gov.vn 

02603824550   

VII

I 
H34.29 Huyện Tu Mơ Rông 

Thôn Kon Tun, Đăk Hà, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubnd.tumorong@

kontum.gov.vn 
02603934022 

http://huyentumo

rong.kontum.gov.

vn 

000.00.29.H34 

1 H34.29.1 
UBND xã Đăk Rơ 
Ông 

Thôn Măng Lỡ, xã Đăk Rơ 
Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddro.tumorong
@kontum.gov.vn  

http://dakroong.hu
yentumorong.kont
um.gov.vn/ 

000.01.29.H34 

 H34.29.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Đăk Rơ Ông 

Thôn Măng Lở, xã Đăk Rơ 
Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddro.tumorong
@kontum.gov.vn    

2 H34.29.2 
UBND Xã Tu 
MơRông 

Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ 
Rông, huyện Tu Mơ Rông, 
tỉnh Kon Tum 

ubndtmr.tumoron
g@kontum.gov.vn  

http://tumorong.h
uyentumorong.ko
ntum.gov.vn/ 

000.02.29.H34 

 H34.29.2.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Tu 
Mơ Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ 
Rông, huyện Tu Mơ Rông, 
tỉnh Kon Tum 

ubndtmr.tumoron
g@kontum.gov.vn    

3 H34.29.3 
UBND Xã Đăk Tờ 
Kan 

Thôn Đăk PRông, xã Đăk Tờ 
Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddtk.tumorong
@kontum.gov.vn  

http://daktokan.hu
yentumorong.kont
um.gov.vn 

000.03.29.H34 

 H34.29.3.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Đăk Tờ Kan 

Thôn Đăk PRông, xã Đăk Tờ 
Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

ubnddtk.tumorong
@kontum.gov.vn    

4 H34.29.4 UBND Xã Đăk Sao 
Thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk 
Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

 
ubndds.tumorong
@kontum.gov.vn 

02603503235 
http://daksao.huye
ntumorong.kontu
m.gov.vn/ 

000.04.29.H34 

 H34.29.4.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 

Thôn Kạch Lớn 2, xã Đăk 
Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

ubndds.tumorong
@kontum.gov.vn 
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Đăk Sao Kon Tum 

5 H34.29.5 UBND Xã Tê Xăng 
Thôn Tân Ba xã Tê Xăng, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndtx.tumorong
@kontum.gov.vn 

0366675550 
http://texang.huye
ntumorong.kontu
m.gov.vn/ 

000.05.29.H34 

 H34.29.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Tê 
Xăng 

Thôn Tân Ba xã Tê Xăng, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndtx.tumorong
@kontum.gov.vn 

   

6 H34.29.6 UBND Xã Đăk Na 
Thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddn.tumorong
@kontum.gov.vn 02603503057  000.06.29.H34 

 H34.29.6.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Đăk Na 

Thôn Đăk Riếp 2, xã Đăk Na, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddn.tumorong
@kontum.gov.vn  

http://dakna.huyen
tumorong.kontum.
gov.vn/ 

 

7 H34.29.7 UBND Xã Măng Ri 
Thôn Ngọc La, xã Măng Ri, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndmr.tumorong
@kontum.gov.vn 02603503345 

http://mangri.huye
ntumorong.kontu
m.gov.vn/ 

000.07.29.H34 

 H34.29.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Măng Ri 

Thôn Ngọc La, xã Măng Ri, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndmr.tumorong
@kontum.gov.vn 02603503345   

8 H34.29.8 UBND Xã Văn Xuôi 
Thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndvx.tumorong
@kontum.gov.vn  

http://vanxuoi.huy
entumorong.kontu
m.gov.vn/ 

000.08.29.H34 

 H34.29.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Văn Xuôi 

Thôn Ba Khen, xã Văn Xuôi, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndvx.tumorong
@kontum.gov.vn    

9 H34.29.9 UBND Xã Ngọk Lây 
Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc 
Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

ubndnl.tumorong
@kontum.gov.vn  

http://ngoklay.huy
entumorong.kontu
m.gov.vn/ 

000.09.29.H34 

 H34.29.9.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 

Thôn Đăk Kinh 1, xã Ngọc 
Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

ubndnl.tumorong
@kontum.gov.vn 
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Ngọk Lây Kon Tum 

10 H34.29.10 UBND Xã Ngọk Yêu 
Thôn Ba Tu 2, xã Ngọk Yêu, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndny.tumorong
@kontum.gov.vn 

0383.085.136 
http://ngocyeu.hu
yentumorong.kont
um.gov.vn/ 

000.10.29.H34 

 H34.29.10.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Ngọk Yêu  

Thôn Ba Tu 2, xã Ngọk Yêu, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubndny.tumorong
@kontum.gov.vn 

   

11 H34.29.11 UBND Xã Đăk Hà 
Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddh.tumorong
@kontum.gov.vn  

http://dakha.huyen
tumorong.kontum.
gov.vn/ 

000.11.29.H34 

 H34.29.11.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã 
Đăk Hà 

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, 
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 
Tum 

ubnddh.tumorong
@kontum.gov.vn    

12 H34.29.30 
Văn phòng 
HĐND&UBND 
huyện Tu Mơ Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk 
Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

vphdndubnd.tumo
rong@kontum.go
v.vn 

02603934022  000.30.29.H34 

 H34.29.30.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả huyện 
Tu Mơ Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk 
Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 
Kon Tum 

vphdndubnd.tumo
rong@kontum.go
v.vn 

02603934022   

IX H34.30 Huyện  Sa Thầy 

Thôn 2 thị trấn Sa Thầy, 
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon 
Tum 

ubnd.st@kontum.

gov.vn 
02603821103 

http://huyensatha

y.kontum.gov.vn/ 
000.00.30.H34 

1 H34.30.1 UBND Xã Mô Rai 
Xã Mô rai, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndmr.st@kontu
m.gov.vn 

  000.01.30.H34 

 H34.30.1.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Mô 
Rai 

Xã Mô rai, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndmr.st@kontu
m.gov.vn 

02603506111   

2 H34.30.2 UBND xã Ya Tăng 
Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndyt.st@kontu
m.gov.vn 

  000.02.30.H34 

 H34.30.2.1 Bộ phận Tiếp nhận Xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, ubndyt.st@kontu    
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và Trả kết quả xã Ya 
Tăng 

tỉnh Kon Tum m.gov.vn 

3 H34.30.3 UBND xã Ya Xier 
Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndyx.st@kontu
m.gov.vn 

  000.03.30.H34 

 H34.30.3.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Ya 
Xier 

Thôn Ya De, xã Ya Xiêr, 
huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum 

ubndyx.st@kontu
m.gov.vn 

   

4 H34.30.4 UBND Ya Ly 
Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndyl.st@kontu
m.gov.vn 

  000.04.30.H34 

 H34.30.4.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Ya Ly 

Xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndyl.st@kontu
m.gov.vn 

   

5 H34.30.5 UBND xã Rờ Kơi Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndrk.st@kontu
m.gov.vn 

  000.05.30.H34 

 H34.30.5.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Rờ 
Kơi 

Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndrk.st@kontu
m.gov.vn 

   

6 H34.30.6 
UBND Thị trấn Sa 
Thầy 

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, 
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

ubndttst.st@kontu
m.gov.vn 

  000.06.30.H34 

 H34.30.6.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả Thị 
trấn Sa Thầy 

Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, 
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

ubndttst.st@kontu
m.gov.vn 

   

7 H34.30.7 UBND xã Hơ Moong 
Xã Hơ Moong, huyện Sa 
Thầy, tỉnh Kon Tum 

ubndhm.st@kontu
m.gov.vn 

  000.07.30.H34 

 H34.30.7.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Hơ 
Moong 

Xã Hơ Moong, huyện Sa 
Thầy, tỉnh Kon Tum 

ubndhm.st@kontu
m.gov.vn 

02603506079   

8 H34.30.8 UBND xã Sa Bình 
Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndsb.st@kontu
m.gov.vn 

  000.08.30.H34 

 H34.30.8.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Sa 
Bình 

Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndsb.st@kontu
m.gov.vn 
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9 H34.30.9 UBND xã Sa Nhơn 
Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndsn.st@kontu
m.gov.vn 

  000.09.30.H34 

 H34.30.9.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Sa 
Nhơn 

Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndsn.st@kontu
m.gov.vn 

02602821255   

10 H34.30.10 UBND xã Sa Sơn 
Xã Sa Sơn,  huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndss.st@kontu
m.gov.vn 

  000.10.30.H34 

 H34.30.10.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Sa 
Sơn 

Xã Sa Sơn,  huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndss.st@kontu
m.gov.vn 

   

11 H34.30.11 UBND xã Sa Nghĩa 
Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndsn.st@kontu
m.gov.vn 

  000.11.30.H34 

 H34.30.11.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả xã Sa 
Nghĩa 

Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, 
tỉnh Kon Tum 

ubndsn.st@kontu
m.gov.vn 

   

12 H34.30.30 
Văn phòng 
HĐND&UBND 
huyện 

Thôn 2 thị trấn Sa Thầy, 
huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 

vphdndubnd.st@k
ontum.gov.vn 

  000.30.30.H34 

 H34.30.30.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả huyện Sa 
Thầy 

Số: 02 Nguyễn Văn Cừ, Thị 
trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy 

vphdndubnd.st@k
ontum.gov.vn 

02603821103   

X H34.31 Huyện Ia H’Drai Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia 
H’Drai, tỉnh Kon Tum 

Ubnd.iahdrai@ko

ntum.gov.vn 
02606515666 

iahdrai.kontum.g

ov.vn 
000.00.31.H34 

1 H34.31.1 UBND xã Ia Dom 
Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia 
H’Drai, tỉnh Kon Tum 

ubndiadom.iahdra
i@kontum.gov.vn 

02603500079 
iadom.iahdrai.kon
tum.gov.vn 

000.01.31.H34 

 H34.31.1.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả xã Ia 
Dom 

Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia 
H’Drai, tỉnh Kon Tum 

ubndiadom.iahdra
i@kontum.gov.vn 

02603500079   

2 H34.31.2 UBND xã Ia Tơi Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia Ia 
H’Drai, tỉnh Kon Tum 

ubndiatoi.iahdrai
@kontum.gov.vn 

02603506089 
iatoi.iahdrai.kontu
m.gov.vn 

000.02.31.H34 
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 H34.31.2.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả xã Ia Tơi 

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia Ia 
H’Drai, tỉnh Kon Tum 

ubndiatoi.iahdrai
@kontum.gov.vn 

02603506089   

3 H34.31.3 UBND Xã Ia Đal 
Thôn Ia Đal, xã Ia Ia Đal, 
huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 
Tum 

ubndiadal.iahdrai
@kontum.gov.vn 

02606547799 
iadal.iahdrai.kontu
m.gov.vn 

000.03.31.H34 

 H34.31.3.1 
Bộ phận tiếp nhận và 
Trả kết quả xã Ia Đal 

Thôn Ia Đal, xã Ia Ia Đal, 
huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 
Tum 

ubndiadal.iahdrai
@kontum.gov.vn 

02606547799   

4 H34.31.10 

Văn phòng Huyện ủy 
- Hội đồng nhân dân 
- Ủy ban nhân dân 
huyện Ia H’Drai 

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia 
H’Drai, tỉnh Kon Tum 

vphuhdndubnd.iah
drai@kontum.gov
.vn 

02606521999  000.10.31.H34 

 H34.31.10.1 
Bộ phận Tiếp nhận 
và Trả kết quả huyện 
Ia H’Drai 

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia 
H’Drai, tỉnh Kon Tum 

vphuhdndubnd.iah
drai@kontum.gov
.vn 

02606521999   

 


